	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên: ……………………………

 Lớp  :         9/…..
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I * 2021-2022

Môn: NGỮ VĂN -*- Lớp: 9

Thời gian làm bài:  90 phút
	Mã phách


****************************************************************************
	Điểm:
	Nhận xét
	Mã phách




I. Đọc hiểu: (5,0 điểm) 

        Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

“…Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da….”

                         (Ngữ Văn 9, tập I)
Câu 1: (1,0 điểm)  Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên? Cho biết tên tác giả, tên 
                  đoạn trích? 

Câu 2: (1,0 điểm) Từ “hoa” trong đoạn trích được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu
             là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào? 

Câu 3: (1,0 điểm) Thế nào là cách dẫn trực tiếp? Hãy dẫn câu thơ “Mây thua nước tóc, tuyết 
            nhường màu da” theo cách dẫn trực tiếp? 
Câu 4: (2,0 điểm) Viết đoạn văn phân tích vẻ đẹp của nhân vật trong đoạn thơ trên? 
II. Tập làm văn:  (5,0 điểm)

Thuyết minh về một loài động vật hay vật nuôi ở quê em.
Bài Làm:
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	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên:    ……………………………

 Lớp  :         6/…..
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I * 2021-2022

Môn: NGỮ VĂN -*- Lớp: 6
Thời gian làm bài:  90 phút
	Mã phách


****************************************************************************

	Điểm:
	Nhận xét
	Mã phách





I. Đọc hiểu: (5,0 điểm)   Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu bên dưới

  “…Rồi cậu quay lại chỗ con cáo:

   - Vĩnh biệt – cậu nói..

   - Vĩnh biệt – con cáo nói – Đây là bí mật của mình. Rất đơn giản: người ta chỉ nhìn thấy rõ với  trái tim. Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần.

   - Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần – hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ.

   - Chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của bạn đã khiến bông hồng của bạn trở nên quan trong đến thế.

   - Chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của mình….- Hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ.

   - Con người đã quên mất sự thật này – con cáo nói. – Nhưng bạn thì không được quên. Bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đã cảm hóa. Bạn có trách nhiệm với bông hồng của bạn…

   - Mình có trách nhiệm với bông hồng của mình…- Hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ.”

Câu 1.  Đoạn văn trên trên trích trong văn bản  nào? Văn bản đó thuộc thể loại gì?

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?  Nhân vật nào giữ vai trò chủ động trong cuộc đối thoại trên?

Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn văn ?

Câu 4. Cho câu:” Đây là bí mật của mình. Rất đơn giản: người ta chỉ nhìn thấy rõ với trái tim. Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần. “Trong câu trên sử dụng biện pháp tu từ gì? Chỉ rõ biện pháp tu từ đó.?

Câu 5. Khi chia tay Hoàng tử bé,cáo rất buồn và nói :”A! …Mình sẽ khóc  mất?. Với em rất khó khăn để cảm hóa hay kết bạn với ai đó.Vây trong tình huống đó em có buồn không ? Vì sao?.

II LÀM VĂN (5 đ) : Kể lại một  trải nghiêm của em.

Bài Làm
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PHÒNG GDĐT THĂNG BÌNH               MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

TRƯỜNG THCS  LÊ QUÝ ĐÔN                               NĂM HỌC 2021-2022

                                                                                      MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
- Thu thập thông tin, đánh giá mức độ đạt được của quá trình dạy học (từ tuần 1 đến tuần 7) so với yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục.

- Nắm bắt khả năng học tập, mức độ phân hóa về học lực của học sinh.  Trên cơ sở đó, giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 

- Hình thức: Tự luận  

- Cách thức: Kiểm tra trên lớp theo đề của trường

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

	Mức độ

Lĩnh vực 

nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng số

	I. Đọc hiểu  Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: Đoạn văn bản 
	- Tên văn bản, tác giả.

- Phương thức biểu đạt.
- Các BPTT từ vựng, nghệ thuật.

	- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ, nghệ thuật sử dụng trong đoạn trích.
- Hiểu nội dung của đoạn trích
	 Trình bày quan điểm, suy nghĩ về một vấn đề đặt ra trong đoạn trích.
	
	

	- Số câu

- Số điểm 

- Tỉ lệ


	3

3.0

30 %


	1

1.0

10%
	1

1.0

10 %
	
	5

5.0

50%

	II. Tạo lập
	
	
	
	 Viết bài văn thuyết minh  
	

	- Số câu 

- Số điểm

- Tỉ lệ
	
	
	
	1

5.0

50%
	1

5.0

50%

	Tổng số câu

 Số điểm

Tỉ lệ
	3

3.0

30%
	1

1.0

10%
	1

1.0

10%
	1

5.0

50%


	6

10.0

100%


PHÒNG GDĐT THĂNG BÌNH           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 TRƯỜNG THCS  LÊ QUÝ ĐÔN                                    MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9

                                                               Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề)
	
	


I.ĐỌC HIỂU (5,0 điểm) 

        Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

“…Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da….”

(NgữVăn 9, tập I)

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên? Cho biết tên tác giả, tên đoạn trích? (1,0 điểm) 

Câu 2: Từ “hoa” trong đoạn trích được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào? (1,0 điểm) 

Câu 3: Thế nào là cách dẫn trực tiếp? Hãy dẫn câu thơ “Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” theo cách dẫn trực tiếp? (1,0 điểm)

Câu 4: Viết đoạn văn phân tích vẻ đẹp của nhân vật trong đoạn thơ trên? (2,0 điểm)

II. TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm)

Thuyết minh về một loài động vật hay vật nuôi ở quê em.
	( VƯƠNG THỊ YẾN)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Nội dung

Biểu 

điểm

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 ĐIỂM) 

Câu 1.

- Phương thức biểu đạt chính: miêu tả

- Tên tác giả: Nguyễn Du

- Tên đoạn trích: Chị em Thúy Kiều

0,5

0,25

0,25

Câu 2. 

- Từ “hoa” nghĩa chuyển

- Chuyển theo phương thức ẩn dụ

0,5

0,5

Câu 3.
- Nêu đúng khái niệm về cách dẫn trực tiếp
- Viết lại câu có chứa lời dẫn trực tiếp:

Miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, Nguyễn Du viết: “Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”
0,5

0,5
Câu 4. Đoạn văn hoàn chỉnh có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.

- Mở đoạn: Giới thiệu Nguyễn Du và bốn câu thơ miêu tả Thúy Vân.

- Thân đoạn: Phân tích cụ thể. Chú ý tập trung vào một số nét sau:
+ Khuôn mặt của Thúy Vân như khuôn trăng vừa tròn vừa sáng, dáng người đầy đặn, nở nang, hài hòa cân đối.  
+ Nụ cười tươi như hoa, tiếng nói trong ngọc và tính nết đoan trang, dịu dàng. 

+ Mái tóc mềm hơn mây, làn da trắng hơn tuyết.

+ Vẻ đẹp hiền dịu, phúc hậu, số phận êm đềm, hạnh phúc. 
Bút pháp ước lệ tượng trưng và việc dùng một số biện pháp tu từ

- Kết đoạn : Khái quát lại
0,25

0,5

0,5

0,5
     0,25
PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (5,0 ĐIỂM)

1. Về hình thức:

- Bài viết đúng thể loại văn thuyết minh, có sử dụng yếu tố miêu tả, biện pháp nghệ thuật. 

- Bố cục rõ ràng, chặt chẽ, không viết quá ngắn.

- Diễn đạt mạch lạc, ít mắc lỗi về dấu câu, lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp.

2. Về nội dung:

*Mở bài

Giới thiệu khái quát về con vật, hoặc giống vật nuôi mà em định thuyết minh.
*Thân bài

- Nguồn gốc của con vật.

- Đặc điểm của con vật.

- Phân loại con vật.

- Lợi ích mà con vật mang lại.

- Một số lưu ý khi nuôi.
*Kết bài

Khái quát lợi ích của con vật(hoặc vật nuôi) mang lại
Chú ý: 
- Điểm 5: Bài viết đầy đủ các yêu cầu theo đáp án, phương pháp làm bài tốt, bố cục đầy đủ, rõ ràng, không sai lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. Đảm bảo yêu cầu của đề ra, viết đúng kiểu bài văn thuyết minh.

- Điểm 4: Bài viết đáp ứng các yêu cầu theo đáp án, phương pháp làm bài khá, bố cục đầy đủ, rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, sai sót nhỏ về lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. 

- Điểm 3: Bài viết có hiểu đề đáp ứng được 2/3 nội dung theo đáp án, lời văn chưa thật trôi chảy còn mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu không quá 10 lỗi. 

- Điểm 2: Bố cục chưa rõ ràng, sắp xếp các ý còn lộn xộn, diễn đạt còn vụng về, lủng củng, sai nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 1: Sắp xếp các ý còn lộn xộn, trình bày cẩu thả, chưa làm rõ trọng tâm, mắc nặng về lỗi chính tả.

- Điểm 0: Lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.

* Lưu ý: Giáo viên cần linh hoạt tùy vào đối tượng học sinh để chấm điểm cho phù hợp.
0,5

0,5

3,5
    0,5




	PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 

(Năm học :2021-2022)

Môn: Ngữ văn 6 

Thời gian: 90 phút


I ĐỌC HIỂU: (5đ)

Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu bên dưới

“…Rồi cậu quay lại chỗ con cáo:

- Vĩnh biệt – cậu nói..

- Vĩnh biệt – con cáo nói – Đây là bí mật của mình. Rất đơn giản: người ta chỉ nhìn thấy rõ với trái tim. Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần.

- Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần – hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ.

- Chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của bạn đã khiến bông hồng của bạn trở nên quan trong đến thế.

- Chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của mình….- Hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ.

- Con người đã quên mất sự thật này – con cáo nói. – Nhưng bạn thì không được quên. Bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đã cảm hóa. Bạn có trách nhiệm với bông hồng của bạn…

- Mình có trách nhiệm với bông hồng của mình…- Hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ.”

Câu 1.Đoạn văn trên trên trích trong văn bản  nào? Văn bản đó thuộc thể loại gì?

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?  Nhân vật nào giữ vai trò chủ động trong cuộc đối thoại trên?

Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn văn ?

Câu 4. Cho câu:” Đây là bí mật của mình. Rất đơn giản: người ta chỉ nhìn thấy rõ với trái tim. Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần. “Trong câu trên sử dụng biện pháp tu từ gì? Chỉ rõ biện pháp tu từ đó.?

Câu 5. Khi chia tay Hoàng tử bé,cáo rất buồn và nói :”A! …Mình sẽ khóc  mất?. Với em rất khó khăn để cảm hóa hay kết bạn với ai đó.Vây trong tình huống đó em có buồn không ? Vì sao?.

II LÀM VĂN (5 đ) : Kể lại một  trải nghiêm của em
ĐÁP ÁN

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

· Thầy cô giáo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm này để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, thầy cô giáo cần linh hoạt trong quá trình chấm, tránh đếm ý cho điểm, khuyến khích những bài viết sáng tạo.

· Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm phải được thống nhất trong Tổ chấm và đảm bảo không sai lệch với tổng điểm toàn bài.

· Bài thi được chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ toàn bài tính theo quy định.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

I Đọc hiểu:(5 điểm)

Câu 1.Đoạn văn trên trên trích trong văn bản :”Nếu cậu muốn có một người bạn”(0,5 đ)

Thể loại :Truyện đồng thoại  (0,5 đ)

Câu 2 . Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên: tự sự”(0,5 đ)
 Nhân vật nào giữ vai trò chủ động trong cuộc đối thoại: “Cáo”(0,5 đ)

 Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn văn:Cuộc chia tay và những bài học về tình bạn
Câu 4. Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên là ẩn dụ”(0,5 đ)

- Ẩn dụ”(0,5 đ):
 +Trái tim (sự yêu thương, thấu hiểu)
  +Mắt trần (cái nhìn hời hợt, nông cạn, thiếu sự cảm thông, thấu hiểu)
Câu 5. Với em rất khó khăn để cảm hóa hay kết bạn với ai đó.Vây trong tình huống đó em có buồn không ? Vì sao?. 

-Mức độ  tối đa.( 1đ )
+Có buồn vì  em luôn quan niệm “chọn bạn mà chơi”,nên  em không có nhiều bạn bè. Và rất khó khăn em mới kết thân được một người bạn , khi chia tay không tránh khởi buồn và tiếc nuối

+Không buồn vì em hiểu đươc quy luật cuộc sống “có gặp gỡ có chia ly”,em sẽ đón nhận một cách tất yếu.Dù khoảng cách  về thời gian, không gian có xa nhau nhưng những kỉ niệm về bạn ở mãi trong tim .Nên em không hề thấy xa bạn mà dường như ban đang ở gần bên cạnh ta và quanh quẩn đâu đây

 -Mức độ chưa tối đa. Trình bày không rõ ràng hoặc chưa đầy đủ các ý trên (tùy mức độ giáo viên cho điểm)

II Tạo lập văn bản:(5 điểm)

1. Yêu cầu chung:
Bài viết được tổ chức thành văn bản tự sự hoàn chỉnh,kết cấu hợp lí ,diễn đạt trôi chảy,hạn chế lỗi chính tả ,dùng từ ,ngữ pháp

2 Yêu cầu cụ thể: Kể lại một  trải nghiêm của em

* Mở bài (0,5đ): Giới thiệu Trải nghiệm sắp định kể: 

*Thân bài (4,0đ): Kể lại diễn biến câu chuyện 

- Giới thiệu không gian thời gian xảy ra câu chuyện và những nhân vật có liên quan

-Kể lại các sự việc theo trình trình tự hợp ( thời gian,không gian nguyên nhân –kết quả,mức độ quan trọng của sự việc)

 . Sự việc 1

. Sự việc 2

. Sự việc 3

………………….

*. Kết bài (0,5đ): Tình cảm, cảm nghĩ của em với trải nghiệm(yêu thích, tự hào, nhớ mãi…).Và rút ra ý nghĩa ,sự quan trọng của trải nghiệm đó với bản thân.


                   ( VÕ THỊ THU)     
                                          [image: image1.png]



ĐỀ CHÍNH THỨC





Đây là phách





ĐỀ CHÍNH THỨC








